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	Phần
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	I


	
	Đọc hiểu văn bản
	6.0

	
	1
	Ngôi kể thứ ba
	0.5

	
	2
	HS lấy được ví dụ phân biệt rõ lời người kể chuyện và lời nhân vật trong tác phẩm
	0.5


	
	3
	HS chỉ ra được ít nhất 4 từ/cụm từ mang đậm màu sắc ngôn ngữ Nam Bộ và tìm được những từ ngữ miền Bắc tương ứng.
VD: Bắp (ngô; heo(lợn; má(mẹ; ráng(cố  ..... 
(HS có thể tìm ra những từ (cụm từ) khác hợp lí vẫn cho điểm)
	1.0

	
	4
	HS chỉ ra được những từ ngữ, hình ảnh, chi tiết miêu tả cảm xúc, hành động và suy nghĩ của nhân vật bé Em:

- “Cười tủm tỉm” khi có chiếc đầm mới màu hồng mặc tết.

- “Muốn chia sẻ với con Bích”, “muốn khoe liền nhưng bày đặt nói gièm” - ngần ngại.  

- “Mất hứng hẳn, lựng khựng nửa muốn khoe, nửa muốn không”

- Đi chơi tết cùng Bích: “hai đứa mặc đồ hơi giống nhau…Bích mặc áo trắng bâu sen, bé Em mặc áo thun in hình con mèo bự”

- “Nghĩ thầm “mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui. Bàn bè phải vậy chớ. Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được, vậy sao coi là bạn thân”. 

* Nhận xét về nhân vật bé Em: cô bé hồn nhiên, yêu quý bạn bè, tế nhị, biết cảm thông, chia sẻ. 
	1.5

	
	5
	HS xác định được chủ đề của truyện ngắn Áo tết: Câu chuyện kể về tình bạn trong trẻo, hồn nhiên của những đứa trẻ biết yêu thương, chia sẻ và cảm thông trong cuộc sống.
	1.5

	
	6
	HS rút ra được bài học phù hợp cho bản thân và có lí giải hợp lí.
- Biết trân quý tình bạn cao đẹp, hồn nhiên, trong sáng; luôn đồng cảm, sẻ chia, yêu thương giúp đỡ bạn để cùng vươn lên trong cuộc sống...

Lí giải: 

- Một tình bạn đẹp và bền vững cần được xây dựng trên cơ sở thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau, không vụ lợi...
	0.5

  0.5

	II
	1
	Đoạn văn nghị luận về vai trò của tình bạn trong cuộc sống. 

	4.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn

Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành hoặc tổng hợp. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: cách xây dựng tình bạn đẹp trong cuộc sống.
	0.25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu: 

+ Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: cách xây dựng tình bạn đẹp trong cuộc sống.
+ Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu phù hợp. 
- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ yêu cầu của đề. Sau đây là một số gợi ý: 
 * Giải thích: Thế nào là tình bạn đẹp? Tình bạn là mối quan hệ giữa con người với con người mà ở đó có chung về tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh, quan điểm… họ có thể chia sẻ đồng cảm với nhau.
    * Bàn luận về vai trò của tình bạn, thể hiện quan điểm của người viết. Có thể theo một số gợi ý sau:
- Thường xuyên tâm sự hoặc giúp đỡ nhau, không vụ lợi, toan tính.

- Không ngại ngần giúp nhau vượt qua những trở ngại trong học tập hoặc cuộc sống bằng những việc làm cụ thể mà không đòi hỏi trả ơn.
- Người bạn tốt sẽ không bỏ mặc ta đi trên con đường sai trái, luôn tìm cách giúp ta nhận ra lối đi đúng đắn trong cuộc đời.

- Có tình bạn giúp mỗi người thêm niềm vui, sự tự tin, làm cuộc sống trở nên có ý nghĩa ...
- HS nêu dẫn chứng phù hợp.

* Phản đề

- Tuy nhiên hiện nay có những người lợi dụng lòng tốt của bạn để vụ lợi cho mình, luôn tìm cách nói xấu bạn sau lưng, ghen tị, ích kỉ, lúc hoạn nạn thì xa lánh, bỏ rơi nhau. 

- Khẳng định giá trị của tình bạn
* HS rút ra bài học và liên hệ với bản thân
- Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn. 
	3.0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn. 
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ; thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về vấn đề.
	0.25

	
	2
	Bài văn nghị luận văn học: Phân tích nhân vật Bích trong truyện ngắn Áo tết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Nhân vật Bích đã đánh thức trong em tình cảm cao đẹp nào?
	10.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Kiểu bài nghị luận văn học: Phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm truyện.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Đặc điểm nhân vật Bích trong truyện ngắn Áo tết của Nguyễn Ngọc Tư. 
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

- Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề: 
+ Xác định được các ý chính của bài viết

+ Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận văn học
- Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Triển khai được các luận điểm để làm rõ quan điểm cá nhân.

+ Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề.

+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng. 
Có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng về cơ bản cần đảm bảo những nội dung sau:

* Giới thiệu khái quát về nhân vật Bích.

* Triển khai vấn đề nghị luận: Phân tích và làm sáng rõ đặc điểm của nhân vật Bích qua các phương diện: 

- Hoàn cảnh sống: Nhà nghèo, đông anh chị em (Nhà nó nghèo, má nó đi bán bắp nướng ngoài đầu hẻm; Hồi nhỏ nó chuyên mặc áo con trai của anh Hai nó để lại, áo nó thì chuyền cho mấy đứa em, tới con Út Hết là đồ đã cũ mèm, mỏng tang, kéo nhẹ cũng rách.

- Bích là cô gái mới lớn hiền lành: con bé em thích con Bích vì nó Hiền.

- Là người chị biết nhường nhịn em, chịu thiệt về mình: con Út Mót với Con Út Hết được hai bộ. Tao lớn rồi, nhường cho tụi nó; Hồi nhỏ nó chuyên mặc áo con trai của anh Hai nó để lại, áo nó thì chuyền cho mấy đứa em, tới con Út Hết là đồ đã cũ mèm, mỏng tang, kéo nhẹ cũng rách.

- Là cô bé đảm đang giúp đỡ gia đình: ngồi nướng bắp thế cho má nó đi xách cặn cho heo; có nghị lực, chăm chỉ học tập: lo học chớ không so đo chuyện cũ mới.

- Có tâm hồn trong sáng, quý mến, quan tâm, trân trọng tình cảm bạn bè: Nhưng rõ ràng là con Bích không quên nó; bé Em thương bạn như vậy, tốt như vậy, có mặc áo gì Bích vẫn quý bé Em. Thiệt đó. 

=> Nhận xét về nhân vật Bích: trình bày những suy nghĩ, cảm xúc về các đặc điểm đã phân tích về nhân vật Bích. 

- Về nghệ thuật: tác giả sử dụng ngôi kể thứ ba, ngôn ngữ giản dị đậm chất Nam Bộ, khắc họa đặc điểm nhân vật qua cử chỉ, việc làm, lời nói, suy nghĩ của nhân vật; qua suy nghĩ, nhận xét của nhân vật khác và lời người kể chuyện. 
* Đánh giá khái quát về nhân vật Bích, liên hệ và rút ra bài học cho bản thân. 
* Nhân vật đánh thức trong em tình cảm:
(HS bộc lộ tình cảm mà mình nhận được từ nhân vật Bích)
Gợi ý:
-Yêu thương,quan tâm, nhường nhịn những người thân trong gia đình.
- Tình cảm nhân ái, vị tha, mở rộng lòng mình để đón nhận, nhìn rõ và thấu hiểu cho những người xung quanh.

- Đặt bạn vào vị trí quan trọng trong lòng mình để xây dựng một tình bạn bền vững...

	7
1.5

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản. 
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm
	20.0


* Lưu ý khi chấm bài:

- Việc phân chia điểm thành phần của từng ý cần có sự thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm.

- Khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong Hướng dẫn chấm nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ…
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
